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DANH SÁCH
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(kèm theo Quyết định số: 1700/QĐ-BTP ngày 26  tháng 7  năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
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	Sở Tư pháp tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	1. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Nga
	16970
	
	x
	12
	3
	1964
	Phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đã là kiểm sát viên

	2. 
	Hà Nội
	Đoàn Văn Lê
	16971
	x
	
	14
	11
	1962
	Phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đã là điều tra viên trung cấp

	3. 
	Hà Nội
	Nguyễn Văn Tú
	16972
	
	
	01
	6
	1961
	Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Đã là kiểm sát viên

	4. 
	Hà Nội
	Lê Văn Thư
	16973
	x
	
	20
	8
	1957
	Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Là tiến sĩ luật

	5. 
	Kiên Giang
	Trần Văn Chính
	16974
	x
	
	20
	5
	1959
	Phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Đã là thẩm phán

	6. 
	Đồng Tháp
	Tô Phú Đông
	16975
	x
	
	09
	4
	1959
	Xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
	Đã là thẩm phán

	7. 
	Thành phố
 Hồ Chí Minh
	Phan Ngọc Tâm
	16976
	x
	
	23
	4
	1977
	Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	Là tiến sỹ luật

	8. 
	An Giang
	Bùi Quốc Nam
	16977
	x
	
	02
	7
	1981
	Thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
	Đã là kiểm sát viên

	9. 
	An Giang
	Đào Văn On
	16978
	x
	
	26
	4
	1959
	Phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
	Đã là thẩm phán

	10. 
	Bình Thuận
	Lương Thị Mỹ Linh
	16970
	
	x
	10
	10
	1964
	Phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Đã là điều tra viên trung cấp


1

